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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                                  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH 

 

   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Hồng Bách  

 - Các Hội thẩm nhân dân:  1/ Ông Dương Xuân Thìn 

                                            2/ Bà Nguyễn Thị Mai 

 - Thư kí phiên tòa : Bà Hoàng Thu Thảo – Thư kí Tòa án nhân dân 

huyện Đông A 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông A tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

 

         Trong ngày  16.9.2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông A xét xử 

công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm  thụ lí số 15/2020/DSST ngµy 

11.3.2020 vÒ tranh chÊp “ Hîp ®ång tín dụng ”, theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt 

xö sè 44 /2020 /Q§XXST ngµy 27  th¸ng 7  n¨m 2020 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ngân hàng TMTNHH MTV D Việt Nam  

Địa chỉ:109 Trần Hưng Đ, phường Cửa N, quân Hoàn K, thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Huy Th– Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H - Giám đốc Ngân hàng 

TM TNHH MTV D - Phòng giao dịch Đông A 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng:  

 1/ Bà Nguyễn Thị H, Phó Giám đốc Ngân hàng TMTNHH MTV D - 

Phòng giao dịch Đông A 

  2/ ông Nguyễn Việt L – cán bộ xử lý nợ. 

                                   ( Có mặt tại phiên tòa) 

* Bị đơn: 1/ Ông Nguyễn Thế T, sinh năm 1970. 

                2/Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1969 

   Trú tại: Thôn Lương Q, xã Xuân N, huyện Đông A, Hà Nội. 

                                    (  Vắng mặt tại phiên tòa) 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
 1. Anh Nguyễn Thế T1, sinh năm 1998 

   Trú tại: Thôn Lương Q, xã Xuân N, huyện Đông A, Hà Nội. 

                                  ( Vắng mặt tại phiên tòa) 

 2. Chị Nguyễn Thị Thanh T2, sinh năm 1992 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
   Bản án số 108/2020 /KDTM-ST 

       Ngày 16.9.2020 

      V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
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    Trú tại: Thôn Đại V, Liên H, Đông A, Hà Nội. 

                                   ( Vắng mặt tại phiên tòa) 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo ®¬n khëi kiÖn ngµy 2.12.2019  cña  Ngân hàng TM TNHH MTV D Việt 

Nam và c¸c lêi khai của đại diện ủy quyền của Nguyên đơn néi dung vô kiÖn nh­ sau:  

 Ngày 5/6/2017, Ngân hàng TM TNHH MTV D Việt Nam và Ông  Nguyễn Thế T, 

bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị Thanh T2  ký Hợp đồng tín dụng 

số 0034/2017/PDA22/HĐTD và kí kết một khế ước nhận nợi với nội dung sau: 

          1. Phương thức cho vay: vay ngắn hạn theo món. 

          2.  Số tiền vay: 499.000.000 đồng 

    3. Mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung vốn  kinh doanh 

    4.Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày  tiếp theo  ngày bên vay rút tiền vay lần đầu tiên. 

          5.Phương thức áp dụng lãi suất:   

          - Áp dụng thả nổi thay đổi mỗi tháng/1 lần vào ngày 10. Lãi suất kỳ đầu là tiên là 

10%/ năm. Lãi suất có vay được xác định theo thông báo của Ngân hàng tại thời điểm 

xác định lãi suất cho vay, tuân thủ theo chính  chính sách lãi suất của GP. Bank tại từng 

thời kỳ. 

          - Lãi suất trên dư nợ gốc bị quá hạn: 

          + Trường hợp khoản nợ bị  vay bị chuyển quá hạn Bên vay phải trả lãi tính trên dư nợ 

gốc bị quá hạn và thời gian quá hạn 

           Mức lãi suất trên dư nợ gốc bị quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời 

điểm chuyển nợ quá hạn. 

          - Lãi suất chậm trả lãi: Trường hợp bên vay không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định 

tại Khoản 2 của Điều 2 , Bên vay phải trả lãi chậm trả tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả. 

        * Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng  

       Ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh  Nguyễn Thế T1,  chị Nguyễn Thị 

Thanh T2 đã dùng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 

22, tờ bản đồ số 82, Thôn Lương Q, Xã Xuân N, huyện Đông A, Tp Hà Nội. Theo 

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 520168 do UBND huyện Đông A, Tp Hà 

Nội cấp ngày 24/01/2003 mang tên Hộ gia đình ông Nguyễn Thế T để đảm bảo cho 

khoản vay của ông T, bà H tại Ngân hàng. 

Ngày 26.4.2016, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đông A chứng nhận 

việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất nêu trên đã được đăng ký theo quy định của pháp luật. 

Đến ngày kí  hợp đồng tín dụng số 0034/2017/PDA22/HĐTD hộ gia đình ông T vẫn tiếp 

tục đồng ý thực hiện Hợp đồng thế chấp đã kí vào năm 2016 

        *Quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng:     

        Ông Nguyễn Thế T đã nhận: 499.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi 

chín triệu đồng chẵn) và ký kết 01 Khế ước nhận nợ với Ngân hàng D. 

        Trong quá trình vay, Ông Nguyễn Thế T và vợ là bà Nguyễn Thị H phải trả một 

phần lãi phát sinh, phần nợ gốc chưa trả, dư nợ còn lại cụ thể: 

 * Dư nợ gốc, lãi tạm tính đến ngày 24/8/2020, trong đó: 

 + Nợ gốc:                       200.892.528 đồng 

 + Nợ lãi trong hạn chưa trả:     1.503.836 đồng   
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 + Lãi quá hạn và lãi phải chịu do chậm thanh toán tiền lãi: 91.312.539 đồng  

 + Tổng cộng: 294.043.035 đồng (Hai trăm chín mươi tư triệu không trăm bốn 

mươi ba nghìn không trăm ba lăm đồng./) 

        * Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết: 

        1. Ông Nguyễn Thế T và vợ là bà Nguyễn Thị H trả ngay cho Ngân hàng TM 

TNHH MTV D tổng số nợ còn thiếu (gồm: Gốc, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn) tạm tính 

đến ngày 24/8/2020 là: 294.043.035 đồng (Hai trăm chín mươi tư triệu không trăm bốn 

mươi ba nghìn không trăm ba lăm đồng./) 

       2. Trường hợp Ông Nguyễn Thế T và vợ là bà Nguyễn Thị H không thực hiện đúng 

nghĩa vụ trả nợ, thì Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (D) yêu cầu cơ 

quan thi hành án phát mãi tài sản bảo đảm sau để thu hồi nợ, Cụ thể: 

          Bất động sản có Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa 

đất số 22, tờ bản đồ số 82, Thôn Lương Q, Xã Xuân N, huyện Đông A, Tp Hà Nội. 

Theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 520168 do UBND huyện Đông A, Tp 

Hà Nội cấp ngày 24/01/2003, mang tên hộ gia đình ông Nguyễn Thế T” 

      + Trường hợp phát mại tài sản không đủ trả khoản vay thì khách hàng phải chịu lãi 

phát sinh và thanh toán đến khi hết món vay. 

         3. Ông Nguyễn Thế T và vợ là bà Nguyễn Thị H phải chịu tiền án phí. 

 

          Bị đơn ông Nguyễn Thế T và bà Nguyễn Thị H  trình bầy: 

         Ông T và bà H có kí kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TM TNHH MTV D – 

Chi nhánh Thăng Long theo Hợp đồng tín dụng số 0034/2017/PDA22/HDTD ngày 

5/6/2017. 

        Số tiền vay là 499 triệu đồng. Các điều khoản của Hợp đồng tín dụng đã được thể 

hiện trên Hợp đồng, vợ chồng ông bà đã kí kết và xác nhận chữ kí của mình là đúng. 

Sau khi kí kết hợp đồng vợ chồng ông, bà đã nhận đủ số tiền  theo khế ước nhận nợ 

ngày 5/6/2017. 

        Do không trả nợ đầy đủ nên Ngân hàng TM TNHH MTV D đã khởi kiện ra Tòa án 

để yêu cầu giải quyết khoản nợ. hai bên đã thỏa thuận và trả được số tiền 298 triệu đồng 

nhưng vì điều kiện khó khăn nên không trả hết được số tiền gốc và lãi còn thiếu. 

        Nay phía Ngân hàng lại khởi kiện lại ông T xác nhận số nợ gốc còn lại là 

200.892.528 đồng 

        Ông T đề nghị phía Ngân hàng giảm lãi.  

        Về tài sản đảm bảo ông T và bà H thừa nhận đã dùng thửa đất số 82 tờ bản đồ số 

22 Thôn Lương Q, Xuân N, Đông A, Hà Nội có diện tích 240 m
2 
 

        Toàn bộ tài sản có trên đất vào thời điểm kí thế chấp vẫn còn nguyên vẹn 

        Việc thế chấp tài sản ông T và bà H không có ý kiến thắc mắc hay khiếu nại gì. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: anh T1 và chị T2 đã được Tòa án triệu tập 

nhiều lần nhưng không có mặt nên không có lời khai. 
         T¹i phiªn toµ :  
          Đại diện Ngân hàng bổ sung yêu cầu khởi kiện về việc thay đổi địa vị tố tụng với 

anh Nguyễn Thế T1 và chị Nguyễn Thị Thanh T2 từ người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan sang bị đơn và yêu cầu anh T1 và chị T2 có trách nhiệm liên đới trả tiền cho Ngân 

hàng TM MTV D. 

         Về phần lãi suất áp dụng trong vụ kiện: phía Nguyên đơn trình bầy mức lãi suất 

áp dụng để tính lãi quá hạn cho phía bị đơn là mức lãi thấp nhất so với các mức lãi suất 
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mà phía Ngân hàng áp dụng trong thời gian qua. Mức lãi suất cơ bản để tính lãi quá hạn 

này là có lợi cho đương sự hơn so với việc áp dụng thay đổi lãi suất như Hợp đồng tín 

dụng. 

           Về yêu cầu trả tiền: 

            Tính đến ngày 16/9/2020 bị đơn còn phải trả cho Ngân hàng: 

           - Tiền gốc: 200.892.528 đồng. 

           - Tiền lãi trong hạn chưa trả: 1.503.836 đồng. 

           - Tiền lãi do chậm trả lãi: 515.424 đồng 

           - Tiền lãi quá hạn: 93.039.571 đồng. 

            Ngoài ra ông T, bà H, anh T1, chị T2 còn phải chịu thêm khoản tiền lãi tính trên 

số tiền gốc chưa trả sau khi xét xử sơ thẩm với mức lãi suất qua hạn theo cách tính cách 

bên đã  thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ. 

           Trường hợp ông T bà H, anh T1, chị T2 không thanh toán khoản tiền theo Bản 

án thì đề nghị cho Ngân hàng được làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền 

kê biên phát mại tài sản hộ gia đình ông Nguyễn Thế T đã thế chấp. 

            Thứ tự ưu tiên khi thanh toán khi đã phát mại tài sản:  các chi phí, nợ gốc rồi 

đến nợ lãi. 

            Ph¸t biÓu cña ViÖn KiÓm s¸t nhân dân huyện Đông A: 

           -Tòa án  xác định tranh chấp hợp đồng tín dụng là đúng pháp luật. 

 -Thụ lí giải quyết đảm bảo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Thẩm phán xác 

định đúng và đầy đủ người tham gia tố tụng. Chấp hành các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự về thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức phiên họp giao nộp tiếp cận công 

khai, chứng cứ. Hội đồng xét xử đúng thành phần đúng trình tự theo quy định của pháp 

luật. 

 -Về phía đương sự trong vụ án: 

 +Nguyên đơn chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

 +Bị đơn chấp hành chưa tốt dẫn đến để thời gian chuẩn bị xét xử bị kéo dài. 

Ý kiến về nội dung giải quyết vụ án: 
Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn 

toµ vµ c¨n cứ thỏa thuận của các đương sự, kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ. 

 

NHẬN ĐỊNH: 

 

          [1]. Về tố tụng:   

          Theo đơn khởi kiện và theo Hợp đồng tín dụng đã kí kết, địa chỉ cư trú của ông 

Nguyễn Thế T và bà Nguyễn Thị H tại Thôn Lương Q, Xuân N , Đông A, Hà Nội.    

         Tòa án nhân dân huyện Đông A thụ lí vụ kiện ngày 11.3.2020 

          Ngân hàng TM TNHH MTV D  chưa bán khoản nợ cho Công ty VAMC 

         Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Đông A giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng 

giữa  Ngân hàng TM TNHH MTV D là đúng với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

         Anh T1 và chị T2  đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không 

có lí do 

        Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

         [2]. Xét yêu cầu của Nguyên đơn 

         2.1.Xem xét tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp: 
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         2.1.1 Hợp đồng tín dụng  

          Phía Ngân hàng kí kết hợp đồng tín dụng có văn bản ủy quyền số 261/2016/UQ-

TGĐ ngày 6/12/2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng TM TNHH MTV D  

          Do vậy, phía đại diện của Ngân hàng ( bên cho vay)  kí kết hợp đồng đã có văn 

bản ủy quyền hợp pháp. 

           Mục đích hợp đồng tín dụng phù hợp với ngành nghề đã đăng kí kinh doanh của 

Ngân hàng nên Hợp đồng tín dụng  được kí kết theo đúng phạm vi ủy quyền, phù hợp 

với quy định của pháp luật và hợp pháp về hình thức và nội dung. 

           -Về nội dung yêu cầu trả tiền: 

            Ngân hàng yêu cầu Bị đơn  trả tiền  như sau: 

           - Số tiền nợ gốc: 200.892.528  đồng 

           - Tiền lãi trong hạn chưa trả: 1.503.836 đồng. 

           - Tiền lãi do chậm trả lãi: 515.424 đồng 

           - Tiền lãi quá hạn: 93.039.571 đồng. 

 

             Xem xét  về lãi suất  đã áp dụng để tính tiền lãi 

             Theo giấy nhận nợ do ông T, bà H, anh T1, chị T2 kí với Ngân hàng TM 

TNHH D  mức lãi suất cho vay quy định như sau: 

          Áp dụng thả nổi thay đổi mỗi tháng / 1 lần vào ngày 10. Lãi suất kỳ đầu là tiên là 

10%/ năm. Lãi suất có vay được xác định theo thông báo của Ngân hàng tại thời điểm 

xác định lãi suất cho vay, tuân thủ theo chính  chính sách lãi suất của GP. Bank tại từng 

thời kỳ. 

         Theo Điều 1 Thông tư 12/2010 ngày 14.4.2010 của Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam  hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận  

quy định “ Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa 

thuận đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của dự án, phương án sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống có hiệu quả”.  

          Do vậy, thỏa thuận về mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng và  giấy nhận nợ đã 

được kí kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật về lãi suất. 

        Tuy nhiên, phía Ngân hàng đề nghị áp dụng mức lãi suất trong hạn theo một mức 

cố định không thay đổi như Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ đã nêu.  

         So sánh mức lãi suất  áp dụng  tính lãi suất  quá hạn cho bị đơn thấp hơn so với 

mức lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại GP Bank, 

Hội đồng xét xử thấy cách tính lãi này có lợi cho Bị đơn    Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu trả tiền gốc tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn  của Ngân hàng TM TNHH 

MTV D đưa ra tại phiên tòa. 

        Trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về tiền lãi trên số tiền lãi phải trả 

chưa thanh toán. Hợp đồng tín dụng được kí sau ngày 1.1.2017 nên phù hợp với quy 

định của Bộ luật dân sự năm 2015. Số tiền lãi trên lãi chậm thanh toán được chấp nhận. 

           Về tiền lãi phải trả sau  ngày xét  xử sơ thẩm: 

          Án lệ số 08/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao viện dẫn.. 

“…Đối với các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản tiền nợ 

gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho 

bên cho vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ ngày tiếp 

theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá 

hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận 
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trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp 

đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời 

kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho 

Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp 

với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”. 

          Phía Ngân hàng đề nghị áp dụng tính lãi theo thỏa thuận nêu trong Hợp đồng tín 

dụng và Khế ước nhận nợ. 

          Để đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng và trách nhiệm của người đi vay,  Hội 

đồng xét xử áp dụng án lệ số 08/2016/AL về xác định  lãi suất, điều chỉnh lãi suất 

trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm để áp dụng giải 

quyết vụ kiện. 

           Xác định nghĩa vụ trả tiền của từng người: 

           Ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H là vợ chồng 

           Anh Nguyễn Thế T1 và chị Nguyễn Thị Thanh T2 là con  

            Những người này đều tham gia kí kết hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ. 

Do đó để việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ được rõ ràng cần xác định rõ nghĩa vụ trả tiền 

của tường người.  

          Xác định mỗi người trong hộ gia đình có nghĩa vụ trả nợ tương ứng với ¼ số tiền 

gốc còn nợ và ¼ số tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn, tiền phạt do chậm trả lãi và số tiền 

lãi phát sinh trên số tiền gốc phải trả kể từ ngày xét xử sơ thẩm. 

2.1.2 Hợp đồng thế chấp 

 - Đại diện Ngân hàng kí nhận thế chấp  phù hợp với ủy quyền. 

 Ông  Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị 

Thanh T2 và Ngân hàng đã kí Hợp đồng thế chấp tài sản của  hộ gia đình ông Nguyễn 

Thế T đã được Văn phòng công chứng Hà Anh chứng thực ngày 23/6/2014. 

Tài sản thế chấp nằm trên địa bàn Thành phố Hà Nội nên Văn phòng công chứng 

Hà Anh chứng thực là đúng pháp luật và được công nhận văn bản công chứng có hiệu 

lực pháp luật.  

Tài sản này đã được đăng kí thế chấp tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất 

huyện Đông A, TP. Hà Nội ngày 24.6.2014 và đăng kí thay đổi nội dung  đăng kí thế 

chấp ngày 7/12/2017.  

 Hợp đồng thế chấp có thời hạn 60 tháng nên phía Ngân hàng TM TNHH MTV 

tiếp tục nhận thế chấp và cho vay.  

 Do đó việc thế chấp tài sản và yêu cầu về xử lý tài sản đảm bảo khi phía bị đơn 

không thanh toán khoản tiền phải trả được Hội đồng xét xử chấp nhận 

          Như vậy, nếu Bị đơn không  thanh toán số tiền còn nợ thì phía Ngân hàng có 

quyền làm đơn với cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp là: 

        Thửa đất số 22 tờ bản đồ số 82 diện tích  240 m
2
  tại địa chỉ thôn  Lương Q, Xuân N, 

huyện Đông A, thành phố Hà Nội cùng tài sản gắn liền với quyền sử dụng thể hiện theo 

Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ  và hồ sơ kỹ thuật đo vẽ kèm theo. 

         Về xử lý tài sản đảm bảo: 

 Điểm 6  Điều 5 Hợp đồng thế chấp có quy định: 

- Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản sẽ được tự động trích để thanh toán các 

khoản nợ mà bên B phải thanh toán trả cho GP bank bao gồm nhưng không 

giới hạn theo thứ tự ưu tiên nhu sau: 

(a) Chi phí bảo quản, bán tài sản.. 



 7 

(b) Nợ quá hạn 

(c) Nợ lãi trong hạn 

(d) Nợ gốc 

 Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản còn dư lại sẽ trả lại cho bên B, nếu số 

tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ để trả nợ thì bên B phải tiếp tục trả nợ cho 

GP Bank. Việc trả nợ cũng căn cư trên kỷ phần phải thanh toán được xác định như đã 

nêu ở trên. 

  Thỏa thuận cả các bên về việc thứ tự ưu tiên thanh toán là hoàn toàn tự nguyện 

tuy nhiên  tại phiên tòa phía Ngân hàng đã thay đổi thứ tự ưu tiên khi phải xử lý tài sản 

đảm bảo khi bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ do Bản án, quyết định của 

Tòa án quy định. Do đó, số tiền thu được do phát mại tài sản được thực hiện theo thứ tự 

( a) (d) (c) và ( b) như đã nêu ở trên 

           Người tham gia thế chấp, những người đang quản lý và sử dụng tài sản   đang 

thế chấp phải có nghĩa vụ thực hiện bàn giao tài sản thế chấp khi có yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

           [3] Về án phí:  

           Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho Ngân hàng  

           Hoàn trả lại cho Ngân hàng số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

          [4]. Quyền kháng cáo: 

          Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
  

QuyÕt ®Þnh: 

 

 Căn cứ Điều 35, Điều 235, Điều 244, Điều 266, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

  Điều 278, Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 468, Điều 317, Điều 318, Điều 

319, Điều 322 Bộ luật dân sự năm 2015. 

   Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 01/2019/NQ ngày 11.1.2019 của Hộ 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của 

pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. 

  -Án lệ số 08 /2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp 

đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao; 

  Điều 91 Luật các  tổ chức tín dụng năm 1997( đã được sửa đổi bổ sung năm 

2004)  

  Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31.12.2001 của Thống đốc Ngân hàng 

nhà nước về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

  Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14.4.2010 của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn tổ chức tín dụng  cho vay bằng đồng Việt Nam. 

 Điều 8 Thông tư số 14 ngày 29.9.2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy 

định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức 

tín dụng với khách hàng. 

           Văn bản số 1335/NHNN - CSTT ngày 22.2.2010 của Ngân hàng Nhà nước 

hướng dẫn về phạt chậm trả đối với trường hợp nợ quá hạn 

            Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn,giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 
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Nghị quyết số 01/2012/NQ- HĐTP ngày 13.6.2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.  

            Luật thi hành án dân sự. 

           Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TM TNHH MTV D  về việc 

yêu cầu ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị 

Thanh T2 trả tiền vay và tiền lãi theo Hợp đồng tín dụng  số 0034/2017/PDA22/HĐTD 

và Xử lý tài sản đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp. 

            Buộc ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn 

Thị Thanh T2 phải liên đới thanh toán trả cho Ngân hàng TM TNHH MTV D  số tiền, 

cụ thể: đến ngày  16.9.2020 tiền gốc vay chưa trả, nợ lãi trong hạn, nợ lãi quá hạn:  

           Nợ gốc   là:  200. 892.000 đồng (1)  

           Tiền lãi tính đến ngày  16.9.2020: 

           Tiền lãi trong hạn:  1.503.836   đồng  (2) 

           Tiền lãi quá hạn:  93.039.571 (3) 

           Tiền phạt do vi phạm chậm trả lãi: 515.424 đồng(4) 

           Tổng cộng (1) + (2)+ (3)+ (4) : 295.951.359  đồng  

          Ông Nguyễn Thế T và bà Nguyễn Thị H phải trả  100.446.000 tiền nợ gốc và  

47.529.324 đồng tiền lãi. 

           Anh Nguyễn Thế T1 phải trả  50.223.000 đồng nợ gốc và 23.764.662 đồng tiền 

lãi 

           Chị Nguyễn Thị Thanh T2 phải trả 50.223.000 đồng tiền nợ gốc và 23.764.662 

đồng tiền lãi 

          KÓ tõ ngày  16/9/2020 ( ngày xét xử sơ thẩm)  ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn 

Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị Thanh T2 còn phải trả thêm một khoản 

tiền được tính theo mức lãi suất quá hạn các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng 

của số tiền nợ gốc mình phải trả nhưng chưa thanh toán.  

        3. Trường hợp ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị 

Nguyễn Thị Thanh T2 không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Quyết định tại Bản án  

thì Ngân  hàng  TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu có quyền làm đơn đề nghị Cơ 

quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mại tµi s¶n thÕ chÊp theo phạm vi thế 

chấp đã nêu trong Hợp đồng thế chấp.  

          Sau khi phát mại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 82, Thôn Lương Q, Xã Xuân N, 

huyện Đông A, Tp Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 520168 

do UBND huyện Đông A, Tp Hà Nội cấp ngày 24/01/2003 mang tên hộ gia đình ông 

Nguyễn Thế T và tài sản gắn liền với đất.  Số tiền thu được từ việc xử lí tài sản thế 

chấp được thực hiện theo thứ tự thanh toán như sau: 

                     1.Chi phí bảo quản, bán tài sản… 

 2.Nợ gốc 

 3.Nợ lãi trong hạn 

 4.Nợ lãi quá hạn 

           Nếu số tiền phát mại tài sản  thu được lớn hơn số tiền ông Nguyễn Thế T, bà 

Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị Thanh T2 phải thanh toán cho 

Ngân hàng theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, thì  thanh toán trả 

cho ông Nguyễn Thế T, bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị Thanh 

T2. Nếu số tiền phát mại  thu được không trả đủ số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng 

theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp do các bên đã kí kết thì Nguyễn Thế T, bà 
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Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thế T1, chị Nguyễn Thị Thanh T2 phải  tiếp tục phải thanh 

toán số tiền còn thiếu trong phạm vi nghĩa vụ của mình đã nêu trên theo Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và nghĩa vụ trả tiền theo quyết 

định của Bản án cho đến khi trả xong. 

         4. Về án phí: 

         4.1. Ông Nguyễn Thế T,  bà Nguyễn Thị H, phải chịu 7.376.466  đồng án phí 

kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

          4.2. anh Nguyễn Thế T1, phải chịu  3.688.223 đồng án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm. 

          4.3. chị Nguyễn Thị Thanh T2 phải chịu  3.688.223 đồng án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm. 

         5. Hoàn trả Ngân hàng  TM TNHH Dầu Khí Toàn Cầu số tiền còn lại sau khi đã 

trừ đi số tiền án phí phải chịu  đồng tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

AA/2018/ 0015464 ngày 23.4.2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông A. 
          Tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n 
sù, ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi 
hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c ĐiÒu 

6,7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i 
ĐiÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 

          C¸c ®­¬ng sù có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Các đương sự v¾ng mÆt cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc tèng 

®¹t B¶n ¸n hoÆc kÓ tõ ngµy B¶n ¸n niªm yÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

            ¸n xö c«ng khai s¬ thÈm. 
 
N¬i nhËn:  

- C¸c ®­¬ng sù; 

- VKS huyÖn Đông A, VKS Hµ Néi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi; 

- Chi côc THA huyÖn Đông A. 
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